	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: CÁC NGUYÊN TẮC TRONG GIAO TIẾP
Thực hiện ngày 18 tháng 03 năm 2018


Tên bài: CÁC CHUẨN MỰC GIAO TIẾP XÃ HỘI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Về kiến thức: Trình bày được các chuẩn mực giao tiếp xã hội

  Giải thích tại sao ta phải thực hiện các chuẩn mực giao tiếp xã hội

  Cho ví dụ thực tế cho từng chuẩn mực

- Về kỹ năng: Vận dụng thành thạo các chuẩn mực giao tiếp vào trong cuộc sống của bản thân.

- Về thái độ: Hòa đồng với mọi người và thích giao tiếp với mọi người xung quanh hơn.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp học. Hỏi SV về tình hình học bài cũ
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Để ôn lại bài cũ cô có trò chơi:
Cô sẽ gọi 4 em lên bảng, phân thành 2 đội. Mỗi đội đều được phát 10 quy tắc giao tiếp đã được học. 

Cô sẽ trình chiếu câu ca dao, tục ngữ hay một hình ảnh nào đó, mỗi slide liên quan đến 1 quy tắc giao tiếp. Hết 10 giây, sau khi thảo luận cả hai đội đưa ra đáp án 

Đội nào có số câu đúng nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Phần thưởng là một điểm cộng cho mỗi bạn.

	Chiếu slide 
	SV gắn câu trả lời lên bảng.
	8 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1.2. Các chuẩn mực giao tiếp xã hội.
Mục tiêu của bài học hôm nay.

Về kiến thức: Trình bày được các chuẩn mực giao tiếp xã hội

Giải thích tại sao ta phải thực hiện các chuẩn mực giao tiếp xã hội

Cho ví dụ thực tế cho từng chuẩn mực

Về kỹ năng: Vận dụng thành thạo các chuẩn mực giao tiếp vào trong cuộc sống của bản thân
Về thái độ: Hòa đồng với mọi người và thích giao tiếp với mọi người xung quanh hơn.
CM 1: BỘC TRỰC, THẲNG THẮN TRONG GIAO TIẾP NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CẨU THẢ, BỪA BÃI, CẦN CÓ SỰ TINH TẾ
Bài tập tình huống

CM 2. KHIÊM TỐN NHƯNG KHÔNG GIẢ DỐI.
CM 3: CẨN THẬN NHƯNG KHÔNG QUÁ CẦU KỲ HOẶC RẬP KHUÔN MÁY MÓC
CM 4 : NGHIÊM KHẮC VỚI MÌNH NHƯNG PHẢI ĐỘ LƯỢNG VỚI NGƯỜI KHÁC

	Một học giả người Mỹ- Kinixti đã nói: “Sự thành công của một người chỉ có 15% dựa vào kỹ thuật chuyên ngành, còn 85% phải dựa vào những quan hệ giao tiếp và tài năng xử thế của người ấy”. 

Vì vậy để cải thiện vấn đề giao tiếp của bản thân ngoài việc nắm mười quy tắc giao tiếp chúng ta cần biết thêm các chuẩn mực giao tiếp nữa. Tiết học hôm nay cô sẽ giới thiệu các em các chuẩn mực giao tiếp xã hội.

Chúng ta đi vào phần 2.1.2.
GV vừa thuyết trình vừa chiếu slide cho các em dễ nhìn.

GV chiếu hình con ngựa. 

Các em nhìn hình trên slide cho cô biết đức tính gì của con người được so sánh với 1 bộ phận của con vật này.

Đúng rồi. Vậy hàm ý của thành ngữ này muốn nói điều gì
Vậy bộc trực thẳng thắn là tốt hay không tốt các em?
GV: Em có thể cho ví dụ hay một câu thành ngữ thể hiện rằng bộc trực thẳng thắn là tốt.

GV: Có phải lúc nào thẳng thắn cũng tốt không?
Để có câu trả lời cô mời các em xem đoạn clip sau.

Thẳng thắn là điều tốt nhưng khi dùng nó không hợp hoàn cảnh, không hợp thời điểm, không hợp thái độ và lời nói, thì lại ra thô lỗ
Chốt lại: Thẳng thắn là một đức tính tốt hay xấu, có thể gắn kết tình bạn hay phá vỡ tình bạn hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức mà con người bộc lộ sự thẳng thắn
Thẳng thắn thực sự cần thiết trong giao tiếp nhưng nền tảng căn bản của nó vẫn là sự tinh tế và khéo léo. Thẳng thắn khi ứng xử – vẫn đầy thách thức như một kỹ năng chứ không hẳn chỉ là tính cách…
Và chuẩn mực đầu tiên cô muốn giới thiệu đến các em là chuẩn mực số 1: Bộc trực, thẳng thắn trong giao tiếp nhưng không được cẩu thả, bừa bãi, cần có sự tinh tế
GV nêu bài tập tình huống :
Một ngày nọ có một bạn trẻ vào mua hàng ở shop của em. Cô ấy chọn 1 cái đầm và mặc thử, cô ấy có vẻ rất thích nhưng vẫn hỏi dò ý bạn trông thế nào. (trong mắt bạn thì thấy đầm này không phù hợp với cô ấy vì trông rất già). Là nhân viên bán hàng em sẽ làm gì trong trường hợp này để vừa hài lòng khách mà cũng bán được hàng?
GV: Chốt lại các câu trả lời của các em.
Để tiến đến chuẩn mực số 2, cô mời các em xem vở kịch phân vai
Vở kịch trên muốn nhắn nhủ đến ta điều gì?

Khiêm tốn bao nhiêu còn chưa đủ
Tự kiêu một chút cũng là thừa!
Khiêm tốn là gì

GV: Và tại sao chúng ta phải khiêm tốn?
Chưa đủ các em ạ

Sự khiêm tốn bên trong có vai trò rất quan trọng đối với hạnh phúc, thành công và sự trưởng thành của bản thân chúng ta.
Bởi vì nếu không có sự khiêm tốn, chúng ta sẽ dễ dàng tự đánh giá quá cao bản thân, tự cho mình là đúng. Khi gặp ý kiến trái chiều, chúng ta sẽ không nghĩ đến việc tìm hiểu ngọn ngành lý do của ý kiến đó, mà sẽ có xu hướng phủ nhận hoặc gạt bỏ ngay ý kiến đó đi. Điều đó sẽ không có lợi cho việc đạt được một cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn về mọi điều trong cuộc sống
Như thế nào là khiêm tốn giả dối các em?

GV: Khiêm tốn không phải là người hay nói: “Tôi dở lắm, tôi không có tài, tôi không biết làm cái gì hết,…” Đó là khiêm tốn giả dối.  Làm ra vẻ khiêm tốn nhưng nó lại là kiêu ngạo!
GV: Chuẩn mực tiếp theo cô muốn giới thiệu là cẩn thận nhưng không quá cầu kỳ hoặc rập khuôn máy móc.

Chuẩn mực này muốn nhắc đến cẩn thận cái gì  các em?

Để giúp em trả lời câu hỏi này, xin mời các em điền vào chỗ trống của câu nói của Đạt Ma.

GV trình chiếu slide

GV: Hãy cẩn thận trong từng suy nghĩ, lời nói, và hành động của mình bởi lẽ người xưa có câu

“Dao đâm vào thịt lành thương tích
Lời nói đâm nhau hận một đời.”

GV: giải thích ý nghĩa câu nói trên.
“Trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần”

GV: Em nào có thể giải thích tại sao trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần mà không phải là 6 hay 8 lần?
GV: Giải thích cho các em hiểu.

GV: Tại sao cẩn thận nhưng không được cầu kỳ?
GV: Tại sao cẩn thận nhưng không được rập khuôn máy móc?
GV: slogan của giày Bitis là “ Bitis nâng niu bàn chân Việt”. Các em hãy đặt nhanh câu slogan cho giáo dục của Trường mình!

GV: Phân tích các câu slogan của SV và đưa ra kết luận: Ta cần tránh rập khuôn máy móc bởi lẽ đánh mất đi tính sáng tạo của bản thân.

Charles Kettering có câu: “Chúng ta sẽ không bao giờ có được một cái nhìn mới mẻ ở cuối con đường mòn thói quen.

Và đây là vài cách giúp bạn tránh lỗi lỡ lời trong giao tiếp.

Các em chia nhóm cùng làm bài tập điền vào chỗ trống sau
GV: Chiếu slide

Trước khi đến với chuẩn mực 4 ta quay lại với lịch sử tí. Đây là ai? 

Sau khi chiến thắng quân Minh Lê Lợi đã ra lệnh tha cho 10 vạn quân địch được an toàn trở về nước. Lê Lợi còn ban cho Thuyền, ngựa, lương thực sửa lại đường xá để cho quân địch rút về nước. Việc làm trên của Lê Lợi có ý nghĩa gì?

Ca dao có câu:

“Nhắn ai trong cõi hồng trần

Làm người phải lấy chữ nhân làm đầu.”

Nếu có ai theo đạo Phật thì chắc biết câu: “Tài sản lớn nhất của đời người là lòng khoan dung."

Vậy khoan dung là gì?

Vậy tại sao trong cuộc sống chúng ta cần phải khoan dung?

Cả lớp làm theo yêu cầu của cô dựa trên câu chuyện về túi khoai tây.

Các em hãy nhớ lại các tên mà các em đã không thể tha thứ được và viết lên củ khoai tây này, 1 tên ghi vào 1 củ khoai tây. Các em hãy bỏ vào cái túi của mình và nhớ đi đâu cũng mang theo.

Các em hãy tưởng tượng xem nếu các em có rất nhiều người mà các em không tha thứ thì túi của các em sẽ như thế nào?

Và sau 1 tuần, 2 tuần khoai tây sẽ như thế nào các em?

Nếu các em quăng túi khoai tây đi cùng với sự tha thứ cho người mà các em căm ghét. Các em sẽ cảm thấy như  thế nào?

Mọi người thường nghĩ rằng tha thứ là sự ban ơn dành cho người khác nhưng hơn hết nó là món quà dành cho chính bản thân chúng ta. Chuẩn mực 4 là Nghiêm khắc với mình nhưng hãy khoan dung độ lượng với người khác.

Bí quyết để trở nên khoan dung hơn là tình yêu thương và Kinh thánh có câu: hãy tiếp tục chịu đựng và sẵn lòng tha thứ nhau dù có lý do để phàn nàn về người khác.

Xem hình đoán tục ngữ về sự khoan dung

Hãy sắp xếp các từ sau thành tục ngữ .

Cô sẽ quay ô trúng thưởng 

	SV trả lời: “Thẳng như ruột ngựa”
Ý nói người đó bộc trực, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, không lắt léo, không giấu giếm những tâm tư tình cảm của mình.

SV trả lời : Tốt
SV1 trả lời: Người xưa có câu “ Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng”

SV2 trả lời: Trong tình bạn, nói thẳng để giúp bạn mình sửa sai, bổ sung khuyết điểm đó là 1 điều tốt.
SV trả lời: không
SV trả lời.

Mời nhóm SV lên đóng kịch, các bạn ở dưới ngồi xem và rút ra kết luận

SV: Phải khiêm tốn, không nên kiêu ngạo.

SV: Sự khiêm tốn:là việc không coi bản thân là cao hơn so với người khác. 
SV: Sự khiêm tốn bên ngoài sẽ chỉ có tác dụng khiến cho mọi người xung quanh khen chúng ta là “khiêm tốn”. 
SV: Khi em nấu một món ăn thật ngon, ai ăn cũng khen, mà em nói: “Đâu ngon gì!  Dở mà!”  Mục đích em nói như vậy vì em có ý rằng: “Tôi nói ngược như vậy để mấy người cứ khen tôi thêm tí nữa đi.” 
 Đó là khiêm tốn giả dối, là kiêu ngạo.  
SV: trả lời

Suy tư

Ăn nói

Hành xử

SV trả lời: 7 ngày trong tuần, 7 sắc cầu vồng,...

SV: Không được cầu kỳ vì làm mất thời gian, tiền bạc và công sức.

SV: “Giữ gìn bản sắc giáo dục Việt”

“Hội tụ tinh hoa Việt”

“Nâng cao chất lượng giáo dục Việt”

SV: 2 bạn làm thành 1 nhóm điền vào chỗ trống.
Vua Lê Lợi

Thể hiện lòng khoan dung đối với kẻ thù
SV: Khoan dung là rộng lòng tha thứ.

Túi sẽ rất nặng

Sẽ rất thúi

Nhẹ nhõm và không phải lo lắng nhiều nữa.

SV: Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại
Một điều nhịn, chín điều lành.

	1 phút
7 phút

10 phút

8 phút

9 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt 4 chuẩn mực đã học bằng sơ đồ tư duy.
	GV: Trình chiếu sơ đồ 


	
	0.5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc thêm giáo trình ,tài liệu trên mạng Internet và chiêm nghiệm bản thân để hiểu sâu sắc hơn 5 chuẩn mực cô vừa trao đổi với các em đồng thời tìm hiểu tiếp 3 chuẩn mực còn lại và 10 lời khuyên của Mc.Cormack-tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Những gì người ta không dạy bạn tại trường Kinh doanh Harvard” đối với các nhà quản trị kinh doanh. 
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!
	0.5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giao tiếp trong kinh doanhh và cuộc sống- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân- NXB Tổng hợp TP.HCM-2011

2. http://khcb.tvu.edu.vn
3. 300 câu chuyện triết lý về đối nhân xử thế- Vương Dịch-và Huy Vĩ- NXB Hồng Đức.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018
          Giảng viên



              TS. Nguyễn Trọng Nghĩa



     ThS. Phạm Quỳnh Như



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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